
ĐVT: đồng

Tiền đất Tiền cây 

Tiền hỗ trợ cây 
lâu năm trồng 

trên đất lúa (hỗ 
trợ 80% đơn giá 

bồi thường)

Tiền Công Trình

Tiền hỗ trợ công 
trình xây dựng 
trên đất(hỗ trợ 

80% đơn giá bồi 
thường)

Tiền hỗ trợ ổn 
định đời sống, 

đào tạo, chuyển 
đổi nghề và tìm 
kiếm việc làm.

1 Bà Phạm Thị Thu, 
TDP Lâm Trường, thị trấn Chũ TDP Lâm Trường 5,101,894,860 1,294,692,000 2,184,471,900 341,863,300 117,186,160 1,163,681,500

2 Ông Nguyễn Ngọc Thanh, 
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội TDP Lâm Trường 961,034,900 331,581,600 328,685,000 2,739,600 298,028,700

3 Ông Vương Văn Thơm, 
TDP Mới, thị trấn Chũ TDP Mới 618,192,960 186,237,600 220,205,760 211,749,600

4 Ông Vương Văn Bẩy, 
TDP Mới, thị trấn Chũ TDP Mới 479,696,000 179,492,400 2,807,200 93,316,000 204,080,400

5 Bà Đào Thị Bé, 
TDP Mới, thị trấn Chũ TDP Mới 1,285,648,300 405,837,600 508,890,000 6,150,000 364,770,700

6 Bà Vương Thị Hoa,
 TDP Mới, thị trấn Chũ TDP Mới 227,396,500 62,932,800 107,899,100 56,564,600

7 Ông Vương Văn Thọ,
 TDP Mới, thị trấn Chũ TDP Mới 1,651,110,300 548,133,600 606,859,000 3,450,000 492,667,700

8 Ông Trần Quang Mầu, 
TDP Mới, thị trấn Chũ TDP Mới 92,756,000 25,988,000 37,220,000 29,548,000

9 Ông Đỗ Trí Hùng, 
TDP Trung Nghĩa, thị trấn Chũ TDP Trung Nghĩa 186,934,940 47,829,600 51,092,000 45,023,640 42,989,700

10 Ông Nguyễn Văn Dư, 
TDP Trung Nghĩa, thị trấn Chũ TDP Trung Nghĩa 408,314,300 121,816,800 174,031,400 2,976,000 109,490,100

11 Bà Nguyễn Thị Thanh, 
Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh TDP Lâm Trường 644,315,272 186,076,800 237,475,000 5,040,000 48,475,872 167,247,600

12 821,344,000

13 233,145,000

12,711,783,332 3,390,618,800 4,202,210,600 350,741,760 407,242,540 165,662,032 3,140,818,600

Địa chỉ khu đất 
thu hồi Tổng tiền

Chi phí bàn giao mặt bằng sớm (khuyến khích tiến độ)

Chi phí tổ chức thực hiện công tác BT-GPMB

Tổng

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN:
TRUNG TÂM LIÊN HỢP THỂ THAO HUYỆN LỤC NGẠN (GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-TNMT ngày      /3/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)

Trong đó

Ghi ChúSTT Họ và tên người đang sử dụng hoặc 
người được ủy quyền
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